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GIỚI THIỆU SERIES VIVACE 

1 Giá trên đã bao gồm VAT 

 

 

 

  
Đơn giá (VNĐ) Đơn giá (VNĐ) 

  

 Bộ công tắc đôi 2 cực 20A, có đèn báo 

KB32D20NE_WE 295.900

KB32D20NE_AS 370.700

 
Bộ nút nhấn chuông 10A 

KB31BPB_WE 71.500

KB31BPB_AS 92.400

 
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A 

KB426US_WE 99.000

KB426US_AS 125.400

 
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A 

KB426US2_WE 118.800

KB426US2_AS 154.000

 
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A 

KB426UEST_G19 115.500

KB426UEST_AS_G19 150.700

 
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 

KB426UES2_WE_G19 173.800

KB426UES2_AS_G19 226.600

 
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 

KBT426UEST2_G19 173.800

KBT426UEST2_AS_G19 226.600

 
Bộ ổ cắm đa năng 13A 

KB413S 147.400

KB413S_AS 189.200

 
Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 

KBT413S_WE 321.200

KBT413S_AS 418.000

 
Bộ ổ cắm đa năng, có công tắc 

KB113LS_WE 167.200

KB113LS_AS 215.600

 
Bộ công tắc 2 chiều, 2 cực 20A, có đèn báo 

KB113LSN_WE 233.200

KB113LSN_AS 305.800

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16A 

KB31_1_WE 55.000

KB31_1_AS 69.300

 
Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A 

KB32_1_WE 80.300

KB32_1_AS 101.200

 
Bộ công tắc ba 1 chiều 16A 

KB33_1_WE 107.800

KB33_1_AS 135.300

 
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A 

KB34S_1_WE 302.500

KB34S_1_AS 378.400

 
Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A 

KB31_WE 60.500

KB31_AS 75.900

 
Bộ công tắc đôi 2 chiều 16A 

KB32_WE 97.900

KB32_AS 123.200

 
Bộ công tắc ba 2 chiều 16A 

KB33_WE 141.900

KB33_AS 178.200

 
Bộ công tắc bốn 2 chiều 16A 

KB34S_WE 338.800

KB34S_AS 425.700

 
Bộ công tắc trung gian 16A 

KB31IA_WE 212.300

KB31IA_AS 266.200

 
Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo 

KB31D20NE_WE 156.200

KB31D20NE_AS 198.000

 
Bộ công tắc 2 chiều, 2 cực 20A, có đèn báo 

KB31D20NE_2_WE 344.300

KB31D20NE_2_AS 431.200

 

Công tắc series Vivace Công tắc series Vivace 



Giá trên đã bao gồm VAT 

 

 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A 
 

KB426_WE 

KB426_AS 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A, có công t

KB25_WE 

KB25_AS 

 
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A, có công t

KB15N_WE 

KB15N_AS 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A, có công t

KB25N_WE 

KB25N_AS 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A, công t

KB15LDN_WE 

KB15LDN_AS 

 
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A, công t

KB25LDN_WE 

KB25LDN_AS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Công tắc series Vivace 

KBT426_WE 

KBT426_AS 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A, có công t

KB15_WE 

KB15_AS 
 

2 

SERIES VIVACE 

101.200 

146.300 

u 13A 

u 13A, có công tắc 

 188.100 

 264.000 

u 13A, có công tắc, LED 

178.200 

232.100 

u 13A, có công tắc, LED 

320.100 

416.900 

u 13A, công tắc 2 cực, LED 

 238.700 

 360.800 

u 13A, công tắc 2 cực, LED 

408.100 

557.700 

  

 
Đơn giá (VNĐ) 

 
 
 
 
 

 

Bộ ổ cắm sạ

KB31USB_WE

KB31USB_AS

 
Bộ ổ cắm sạ

KB32USB_WE

KB32USB_AS

 
 
 
 
 

Dimmer series Vivace

 
 

 

Dimmer điều ch

KB31RD400_WE

KB31RD400_AS

 
Bộ công tắc đi

KB31RF250_WE

KB31RF250_AS

Ổ cắm USB series Vivace

209.000

271.700

u 13A, có công tắc 
 

135.300

176.000   

 
Đơn giá (VNĐ) 

ạc USB đơn 2.1A 

KB31USB_WE 971.300

KB31USB_AS 1.164.900

ạc USB đôi 2.1A 

KB32USB_WE 1.509.200

KB32USB_AS 1.872.200

Dimmer series Vivace 

u chỉnh ánh sáng đèn 400W 

KB31RD400_WE 477.400

KB31RD400_AS 622.600

c điều chỉnh tốc độ quạt 

KB31RF250_WE 385.000

KB31RF250_AS 500.500

m USB series Vivace 



3 Giá trên đã bao gồm VAT 

SERIES VIVACE 

 

 

 

  
Đơn giá (VNĐ) Đơn giá (VNĐ) 

Phụ kiện series Vivace Ổ TV, mạng, điện thoại series Vivace 

  THAM KHẢO MÀU SẮC  

Mã _WE Mã _AS 

Màu trắng Màu xám 

Thiết bị dành cho khách sạn series Vivace

 Bộ ổ cắm TV đơn 

KB31TV_WE 121.000

KB31TV_AS 157.300

 
Bộ ổ cắm TV đôi 

KB32TV 215.600

KB32TV_AS 279.400

 
Kết nối cable TV 

KB31TVF_WE 105.600

KB31TVF_AS 136.400

 
Bộ ổ cắm điện thoại đơn 

KB31TS_WE 104.500

KB31TS_AS 134.200

 
Bộ ổ cắm điện thoại đôi 

KB32TS 177.100

KB32TS_AS 229.900

 
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn 

KB31RJ5E_WE 151.800

KB31RJ5E_AS 196.900

 
Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi 

KB32RJ5E 272.800

KB32RJ5E_AS 355.300

 
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn 

KB31RJ6_WE 195.800

KB31RJ6_AS 255.200

 
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi 

KB32RJ6 305.800

KB32RJ6_AS 366.300

 
Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e 

KB32TS_RJ5E 245.300

KB32TS_RJ5E_AS 319.000

 

 Mặt che trơn đơn 

KB30_WE 62.700

KB30_AS 81.400

 
Mặt che trơn đôi 

KBT30_WE 93.500

KBT30_AS 155.100

 Bộ công tắc chuông, đèn báo “Không làm phiền” 

KB31BD_WE 334.400

KB31BD_AS 456.500

 
Bộ công tắc chuông, đèn báo “Không làm phiền”, 
“Xin dọn phòng” 

KB31BD_C_WE 350.900

KB31BD_C_AS 456.500

 
Bộ công tắc chuông “Không làm phiền”, 
“Xin dọn phòng” 

KB32SDC_WE 320.100

KB32SDC_AS 416.900

 
Bộ công tắc chìa khóa thẻ 

KB31EKT_WE 902.000

KB31EKT_AS 1.035.100

 
Bộ ổ cắm dao cạo râu 

KBT727V_WE 1.366.200

KBT727V_AS 1.568.600



Giá trên đã bao gồm VAT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Công tắc series ZENcelo 

 Bộ công tắc đơn 1 chiều 16A 

E8431_1_G19 

E8431_1_SZ_G19 

E8431_1_SA_G19 

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A 

E8432_1_G19 

E8432_1_SZ_G19 

E8432_1_SA_G19 

Bộ công tắc ba 1 chiều 16A 

E8433_1_G19 

E8433_1_SZ_G19 

E8433_1_SA_G19 

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A 

E8434_1_G19 

E8434_1_SZ_G19 

E8434_1_SA_G19 

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A 

E8431_2_G19 

E8431_2_SZ_G19 

E8431_2_G19 

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16A 

E8432_2_G19 

E8432_2_SZ_G19 

E8432_2_SA_G19 

Bộ công tắc ba 2 chiều 16A 

E8433_2_G19 

E8433_2_SZ_G19 

E8433_2_SA_G19 

Bộ công tắc bốn 2 chiề

E84T34_2_G19 

E84T34_2_SZ_G19

E84T34_2_SA_G19

Bộ công tắc trung gian 16A 

E8431_I_G19 

E8431_I_SZ_G19 

E8431_I_SA_G19 

Bộ công tắc 2 cực 20A, Led 

E8431D20_G19 

E8431D20_SZ_G19 

E8431D20_SA_G19 

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A, Led

E8432D20_G19 

E8432D20_SZ_G19 

E8432D20_SA_G19 
 

4 

SERIES ZENcelo 

  

 
Đơn giá (VNĐ) 

 

  

  

 

 
 

 
 

 

Bộ công tắc đơn 2 c

E8431D32_G19

E8431D20_SZ_G19

E8431D20_SA_G19

Bộ công tắc đơn 2 c

E8431D45_G19

E8431D45_SZ_G19

E8431D45_SA_G19

Bộ nút nhấn chuông 10A

E8431BP1_G19

E8431BP1_SZ_G19

E8431BP1_SA_G19

 
 
 
 

 

Ổ cắm series ZENcelo

  

Công tắc series ZENcelo 

107.800

123.200

123.200

 

169.400

193.600

193.600

 

234.300

268.400

268.400

 

344.300

413.600

413.600

 

145.200

167.200

167.200

 

225.500

257.400

257.400

 

305.800

350.900

350.900

ều 16A 
 

553.300

E84T34_2_SZ_G19 664.400

E84T34_2_SA_G19 664.400

 

214.500

257.400

257.400

 

303.600

347.600

347.600

c 20A, Led 
 

576.400

658.900

658.900

 Bộ ổ cắm đơn 2 ch

E84426U_G19 

E84426U_SZ_G19 

E84426U_SA_G19

Bộ ổ cắm đôi 2 ch

E84426U2_G19 

E84426U2_SZ_G19 

E84426U2_SA_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 ch

E8415U_G19 

E8415U_SZ_G19 

E8415U_SA_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 ch

E84426UESTR_WE_G19 

E84426UESTR_SZ_G19 

E84426UESTR_SA_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 ch

E84426UES2_WE_G19 

E84426UES2_SZ_G19 

E84426UES2_SA_G19

Bộ 

E84426UEST2RWE_G19 

E84426UEST2RSZ_G19

E84426UEST2RSA_G19

Bộ ổ cắm đa năng

E84426_16TS_WE_G19

E84426_16TS_SZ_G19

E84426_16TS_SA_G19
 

 

 
Đơn giá (VNĐ) 

c đơn 2 cực 32A 

E8431D32_G19 580.800

E8431D20_SZ_G19 697.400

E8431D20_SA_G19 697.400

c đơn 2 cực 45A  

E8431D45_G19 995.500

E8431D45_SZ_G19 1.194.600

E8431D45_SA_G19 1.194.600

n chuông 10A  

E8431BP1_G19 177.100

E8431BP1_SZ_G19 212.300

E8431BP1_SA_G19 212.300

m series ZENcelo 

c series ZENcelo 

m đơn 2 chấu 10A 

E84426U_G19 

E84426U_SZ_G19 

E84426U_SA_G19 

113.300 

135.300

135.300

m đôi 2 chấu 10A 
 

E84426U2_G19 

E84426U2_SZ_G19 

E84426U2_SA_G19 

137.500

172.700

172.700

m đơn 2 chấu 10A, có công tắc 
 

E8415U_G19 

E8415U_SZ_G19 

E8415U_SA_G19 

179.300

214.500

214.500

m đơn 3 chấu 
 

E84426UESTR_WE_G19 

E84426UESTR_SZ_G19 

E84426UESTR_SA_G19 

134.200

160.600

160.600

m đôi 3 chấu (loại vuông) 
 

E84426UES2_WE_G19 

E84426UES2_SZ_G19 

E84426UES2_SA_G19 

217.800

258.500

258.500

ổ cắm đôi 3 chấu 16A 
 

E84426UEST2RWE_G19 

E84426UEST2RSZ_G19 

E84426UEST2RSA_G19 

217.800

258.500

258.500

m đa năng 
 

E84426_16TS_WE_G19 246.400

E84426_16TS_SZ_G19 294.800

E84426_16TS_SA_G19 294.800



Giá trên đã bao gồm VAT 

 

 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A, công t

E8415N_G19 

E8415N_SZ_G19 

E8415N_SA_G19 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A, công t

E84T25N_SZ_G19 

E84T25N_SA_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A, công t

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A, công t

E84T25DN_G19 

Bộ ổ cắm 3 chấu 13A, công t
công tắc 13A, LED 

 

E84T25_G19 

E84T25_SZ_G19 

E84T25_SA_G19 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A  

E84426_G19  

E84426_SZ_G19  

E84426_SA_G19  

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A, công t

E8415_G19  

E8415_SZ_G19  

E8415_SA_G19  

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A, công t
 

Ổ cắm series ZENcelo 

E8415DN_G19  

E8415DN_SZ_G19  

E8415DN_SA_G19  

E84T15D45N_G19 

E84T15D45N_SZ_G19

E84T15D45N_SA_G19

Bộ kết nối cầu chì 13A 

E8430FSG_G19 

E8430FSG_SZ_G19 

E8430FSG_SA_G19 

Bộ kết nối cầu chì 13A, Led 

E8430FSGN_G19 

E8430FSGN_SZ_G19 

E8430FSGN_SA_G19 
 

Bộ công tắc đơn chuyển tiếp có c

E8431DFSGN_G19 

E8431DFSGN_SZ_G19 

E8431DFSGN_SA_G19 

5 

SERIES ZENcelo 

u 13A, công tắc, LED 

253.000 

303.600 

303.600 

u 13A, công tắc, LED 

 547.800 

E84T25N_SA_G19 547.800 

u 13A, công tắc 2 cực, LED 

u 13A, công tắc 2 chiều, LED 

592.900 

công tắc 2 cực 45A, 

 
Đơn giá (VNĐ) 

 

 

Ổ cắm series ZENcelo
  

  411.400 
  493.900
  493.900

 Bộ ổ cắm sạ

E8431USB_WE_G19

E8431USB_SZ_G19

E8431USB_SA_G19
 

Bộ ổ cắm sạ

E8432USB_WE_G19

E8432USB_SZ_G19

E8432USB_SA_G19

 129.800

 155.100

 155.100

u 13A, công tắc 

 215.600

 259.600

 259.600

u 13A, công tắc 

Ổ cắm series ZENcelo

 

 

Bộ ổ cắm TV đơn

E8431TVS_G19 

E8431TVS_SZ_G19 

E8431TVS_SA_G19

Bộ ổ cắm TV đôi

E8432TVS_G19 

E8432TVS_SZ_G19 

E8432TVS_SA_G19

Bộ ổ kết nối cable TV

E8431CATV_G19 

E8431CATV_SZ_G19 

E8431CATV_SA_G19

Bộ ổ điện tho

E8431RJS4_G19 

E8431RJS4_SZ_G19 

E8431RJS4_SA_G19

Bộ ổ điện tho

E8432RJS4_G19 

E8432RJS4_SZ_G19 

E8432RJS4_SA_G19

Bộ ổ mạng cat5e đơn

E8431RJS_5_G19 

E8431RJS_5_SZ_G19 

E8431RJS_5_SA_G19

Bộ ổ mạng cat5e đôi

E8432RJS_5_G19 

E8432RJS_5_SZ_G19 

E8432RJS_5_SA_G19

Bộ ổ mạng cat6 đơn

E8431RJS_6_G19

E8431RJS_6_SZ_G19

E8431RJS_6_SA_G19
 

 310.200
 372.900
 372.900

  1.085.700
E84T15D45N_SZ_G19   1.302.400
E84T15D45N_SA_G19   1.302.400

   

  258.500
  324.500
  324.500
   

  319.000
  430.100
  430.100

p có cầu chì, Led 

  477.400
  585.200
  585.200

 
 Đơn giá (VNĐ) 

 

 

m series ZENcelo 
 

ạc USB đơn 2.1A 

E8431USB_WE_G19 1.013.100

E8431USB_SZ_G19 1.164.900

E8431USB_SA_G19 1.164.900

ạc USB đôi 2.1A 

E8432USB_WE_G19 1.619.200

E8432USB_SZ_G19 1.864.500

E8432USB_SA_G19 1.864.500

m series ZENcelo 

m TV đơn 

E8431TVS_G19 

E8431TVS_SZ_G19 

E8431TVS_SA_G19 

236.500

284.900

284.900

m TV đôi 
 

E8432TVS_G19 

E8432TVS_SZ_G19 

E8432TVS_SA_G19 

331.100

398.200

398.200

i cable TV 
 

E8431CATV_G19 

E8431CATV_SZ_G19 

E8431CATV_SA_G19 

118.800 

141.900

141.900

n thoại đơn 
 

E8431RJS4_G19 

E8431RJS4_SZ_G19 

E8431RJS4_SA_G19 

151.800

181.500

181.500

n thoại đôi 
 

E8432RJS4_G19 

E8432RJS4_SZ_G19 

E8432RJS4_SA_G19 

231.000

290.400

290.400

ng cat5e đơn 
 

E8431RJS_5_G19 

E8431RJS_5_SZ_G19 

E8431RJS_5_SA_G19 

196.900

235.400

235.400

ng cat5e đôi 
 

E8432RJS_5_G19 

E8432RJS_5_SZ_G19 

E8432RJS_5_SA_G19 

314.600

378.400

378.400

ng cat6 đơn 
 

E8431RJS_6_G19 294.800

E8431RJS_6_SZ_G19 353.100

E8431RJS_6_SA_G19 353.100



Giá trên đã bao gồm VAT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại 

Thiết bị khác series ZENcelo

 Bộ ổ mạng cat6 đôi 

E8432RJS_6_G19 

E8432RJS_6_SZ_G19 

E8432RJS_6_SA_G19 
 

Bộ ổ mạng cat5e, ổ điện thoại 

E8432TDRJS_5_G19 

E8432TDRJS_5_SZ_G19 

E8432TDRJS_5_SA_G19 

 Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn

E8431EPD4_WE 

E8431EPD4_SZ 

E8431EPD4_SA 

Bộ 2 Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn

E8432EPD3_WE 

E8432EPD3_SZ 

E8432EPD3_SA 
 

Bộ Dimmer điều chỉnh tốc độ qu

E8431SPF_WE 

E8431SPF_SZ 

E8431SPF_SA 
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SERIES ZENcelo 

 
Đơn giá (VNĐ) 

Thiết bị dành cho series ZENcelo

Mã _WE 

Màu trắng 

THAM KH

khác series ZENcelo 

 440.000

 529.100

 529.100

 277.200

 332.200

 332.200

 

 

Bộ công tắc chuông, đèn báo “Không làm phi

E8431BPD_G19

E8431BPD_SZ_G19

E8431BPD_SA_G19

Bộ công tắc chuông, đèn báo “Không làm phi

E8431BPDM_G19

E8431BPDM_SZ_G19

E8431BPDM_SA_G19

Bộ công tắc chìa khóa th

E8431EKT_WE

E8431EKT_SZ

E8431EKT_SA

Bộ ổ cắm dao c

E84T727V_WE

E84T727V_SZ

E84T727V_SA

 
 

Bộ công tắc 

E8432DMS_G19

E8432DMS_SZ_G19

E8432DMS_SA_G19

Bộ đèn báo d

E8432DM_G19

E8432DM_SZ_G19

E8432DM_SA_G19

Bộ công tắc chuông, đèn báo “Xin d

E8431BPM_G19

 

nh ánh sáng đèn 

 1.414.600

 1.485.000

 1.485.000

nh ánh sáng đèn 

 2.423.300

 2.544.300

 2.544.300

quạt 

 1.646.700

 1.976.700

 1.976.700

 
 Đơn giá (VNĐ) 

cho khách sạn series ZENcelo 

Mã _SZ Mã _SA 

Màu đồng Màu xám 

THAM KHẢO MÀU SẮC 

c chuông, đèn báo “Không làm phiền” 

E8431BPD_G19 507.100

E8431BPD_SZ_G19 557.700

E8431BPD_SA_G19 557.700

c chuông, đèn báo “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng”

E8431BPDM_G19 507.100

E8431BPDM_SZ_G19 557.700

E8431BPDM_SA_G19 557.700

c chìa khóa thẻ 

E8431EKT_WE 946.000

E8431EKT_SZ 1.135.200

E8431EKT_SA 1.135.200

m dao cạo râu 

E84T727V_WE 1.404.700

E84T727V_SZ 1.545.500

E84T727V_SA 1.545.500

c “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng” 

E8432DMS_G19 462.000

E8432DMS_SZ_G19 554.400

E8432DMS_SA_G19 554.400

đèn báo dọn phòng “Không làm phiền” 

E8432DM_G19 462.000

E8432DM_SZ_G19 554.400

E8432DM_SA_G19 554.400

c chuông, đèn báo “Xin dọn phòng” 

E8431BPM_G19 423.500
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SERIES AVATAR 

 

 

 

  
Đơn giá (VNĐ) Đơn giá (VNĐ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công tắc series AVATAR Công tắc series AVATAR 

Ổ cắm series AVATAR 

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A 

E8331D20N_WE_G19 

E8331D20N_WG_G19 

E8331D20N_WD_G19 

372.900 

515.900 

515.900 

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A 

E8332D20N_WE_G19 

E8332D20N_WG_G19 

E8332D20N_WD_G19 

706.200 

931.700 

974.600 

Bộ công tắc đơn 2 cực 32A 

E8331D32N_WE_G19 

E8331D32N_WG_G19 

E8331D32N_WD_G19 

748.000 

897.600 

987.800 

Bộ công tắc đơn 2 cực 45A 

E8331D45N_WE_G19 

E8331D45N_WG_G19 

E8331D45N_WD_G19 

1.280.400 

1.536.700 

1.690.700 

Nút nhấn chuông đơn 10A 

E8331BPL1_WE_G19 

E8331BPL1_WG_G19 

E8331BPL1_WD_G19 

226.600 

286.000 

313.500 

Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 

E8331RD250_WE 

E8331RD250_WG 

1.417.900 

1.637.900 

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16A, có đèn Led 

E8331L1LED_WE_G19 

E8331L1LED_WG_G19 

E8331L1LED_WD_G19 

156.200 

196.900 

215.600 

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A, có đèn Led 

E8332L1LED_WE_G19 

E8332L1LED_WG_G19 

E8332L1LED_WD_G19 

234.300 

294.800 

322.300 

Bộ công tắc ba 1 chiều 16A, có đèn Led 

E8333L1LED_WE_G19 

E8333L1LED_WG_G19 

E8333L1LED_WD_G19 

323.400 

407.000 

445.500 

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A, có đèn Led 

E8334L1LED_WE_G19 

E8334L1LED_WG_G19 

E8334L1LED_WD_G19 

497.200 

627.000 

686.400 

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A, có đèn Led 

E8331L2LED_WE_G19 

E8331L2LED_WG_G19 

E8331L2LED_WD_G19 

187.000 

235.400 

258.500 

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16A, có đèn Led 

E8332L2LED_WE_G19 

E8332L2LED_WG_G19 

E8332L2LED_WD_G19 

280.500 

353.100 

387.200 

Bộ công tắc ba 2 chiều 16A, có đèn Led 

E8333L2LED_WE_G19 

E8333L2LED_WG_G19 

E8333L2LED_WD_G19 

387.200 

487.300 

533.500 

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16A, có đèn Led 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 

E83426UES2_WE_G19 

E83426UES2_WG_G19 

E83426UES2_WD_G19 

* 

* 

* 

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A, có công tắc 

  THAM KHẢO MÀU SẮC  

Mã _WE Mã _WG Mã _WD 

Màu trắng Màu vàng ánh kim Màu gỗ 

E8334L2LED_WE_G19   596.200 

E8334L2LED_WG_G19   715.000 

E8334L2LED_WD_G19   786.500 
 

Bộ công tắc trung gian 16A 

E8331M_WE_G19 

E8331M_WG_G19 

   
 

276.100 

347.600 
 

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A  

E83426U2_WE_G19   177.100 

E83426U2_WG_G19   223.300 

E83426U2_WD_G19   244.200 
 

Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A 
   

E8332USB_WE_G19   1.822.700 

E8332USB_WG_G19   2.186.800 

E8332USB_WD_G19   2.514.600 
 

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A 
   

E83426TS_WE_G19   378.400 

E83426TS_WG_G19   474.100 
 

E8315TS_WE_G19 436.700

E8315TS_WG_G19 546.700
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Bộ ổ cắm TV đơn 

E8331TV_WE_G19 

E8331TV_WG_G19 

E8331TV_WD_G19 

Bộ ổ cắm TV đôi 

E8332TV_WE_G19 

E8332TV_WG_G19 

 

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 

E8331RJS4_WE_G19 

E8331RJS4_WG_G19 

E8331RJS4_WD_G19 

Bộ ổ cắm điện thoại đôi 

E8332RJS4_WE_G19 

E8332RJS4_WG_G19 

E8332RJS4_WD_G19 

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn 

E8331RJS5_WE_G19 

E8331RJS5_WG_G19 

E8331RJS5_WD_G19 

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi 

E8332RJS5_WE_G19 

E8332RJS5_WG_G19 

E8332RJS5_WD_G19 

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn 

E8331RJS6_WE_G19 

E8331RJS6_WG_G19 

 

 

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi 

E8332RJS6_WE_G19 

E8332RJS6_WG_G19 

 
Bộ ổ cắm TV và ổ cắm mạng cat5e

E8332TVRJS5_WE_G19 

E8332TVRJS5_WG_G19 

E8332TVRJS5_WD_G19 

Bộ ổ cắm điện thoại và ổ cắm m

E8332TDRJS5_WE_G19 

E8332TDRJS5_WG_G19 

E8332TDRJS5_WD_G19 

Bộ ổ cắm TV và ổ cắm mạng cat6

E8332TVRJS6_WE_G19 

E8332TVRJS6_WG_G19 

Công tắc series AVATAR 

SERIES AVATAR 
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Đơn giá (VNĐ) 

    Mặt che đơn

  305.800  E8330X_WE_G19

  366.300  E8330X_WG_G19

  402.600  E8330X_WD_G19

    
Mặt cho 1 công t

  426.800  E8331_WE_G19

  512.600  E8331_WG_G19

    E8331_WD_G19

    
Mặt cho 1 công t

  194.700  E8331KH_WE_G19

  233.200  E8331KH_WG_G19

  256.300  E8331KH_WD_G19

    
Mặt cho 2 công t

  311.300  E8332_WE_G19

  372.900  E8332_WG_G19

  410.300  E8332_WD_G19

    
Mặt cho 3 công t

  253.000  E8333_WE_G19

  303.600  E8333_WG_G19

  334.400  E8333_WD_G19

    
Mặt cho 3 công t

  404.800  E8333KH_WE_G19

  486.200  E8333KH_WG_G19

  534.600  E8333KH_WD_G19

    
Mặt cho 4 công t

  350.900  E8334_WE_G19

  421.300  E8334_WG_G19

    E8334_WD_G19

    
Khung đỡ đôi

  524.700  E8331_26_WE_G19

  629.200  E8331_26_WG_G19

ng cat5e 

  
Khung đ

446.600  E8331_36_WE_G19

535.700  E8331_36_WG_G19

589.600   

m mạng cat5e 
  

358.600 

430.100 

473.000  

ng cat6   

525.800  

631.400  

Phụ kiện series AVATAR 
 

 Đơn giá (VNĐ) 
che đơn  

E8330X_WE_G19 116.600 

E8330X_WG_G19 151.800 

E8330X_WD_G19 174.900 

t cho 1 công tắc 
 

E8331_WE_G19 81.400 

E8331_WG_G19 137.500 

E8331_WD_G19 150.700 

t cho 1 công tắc có móc treo chìa khóa 
 

E8331KH_WE_G19 123.200 

E8331KH_WG_G19 180.400 

E8331KH_WD_G19 196.900 

t cho 2 công tắc 
 

E8332_WE_G19 89.100 

E8332_WG_G19 146.300 

E8332_WD_G19 174.900 

t cho 3 công tắc 
 

E8333_WE_G19 123.200 

E8333_WG_G19 206.800 

E8333_WD_G19 226.600 

t cho 3 công tắc có móc treo chìa khóa 
 

E8333KH_WE_G19 154.000 

E8333KH_WG_G19 238.700 

E8333KH_WD_G19 261.800 

t cho 4 công tắc 
 

E8334_WE_G19 123.200 
E8334_WG_G19 233.200 

E8334_WD_G19 255.200 

đôi 
 

E8331_26_WE_G19 81.400 
E8331_26_WG_G19 102.300 

Khung đỡ ba 
 

E8331_36_WE_G19 81.400 
E8331_36_WG_G19 102.300 

 

Khung đỡ bốn 
 

E8331_46_WE_G19 114.400 

E8331_46_WG_G19 145.200 

 

Khung đỡ năm  

E8331_56_WE_G19 114.400 

E8331_56_WG_G19 145.200 

n series AVATAR 
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E8332C_WE_G19 

E8432C_WG_G19 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thiết bị dành cho khách sạn series AVATAR

Bộ ổ cắm dao cạo râu 

E83T727V_WE_G19 

E83T727V_WG_G19 

E83T727V_WD_G19 

 
 

 
Bộ công tắc chìa khóa thẻ  

E8331EKT_WE_G19  

E8331EKT_WG_G19  

E8331EKT_WD_G19  

 

Bộ công tắc chuông “Không làm phi

E8331BPDMW_WE_G19 

E8331BPDMW_WG_G19 

E8331BPDMW_WD_G19 

Bộ công tắc “Không làm phiền”, “Xin 

E8333DMWS_WE_G19 

E8333DMWS_WG_G19 

E8333DMWS_WD_G19 

 

Nút nhấn series AVATAR 
 

Nút nhấn nhả đơn 4A 

E8331PRL1_WE_G19 

E8331PRL1_WG_G19 

E8331PRL1_WD_G19 
 

Nút nhấn nhả đôi 4A 

E8332PRL1_WE_G19 

E8332PRL1_WG_G19 

E8332PRL1_WD_G19 

Nút nhấn nhả ba 4A 

E8333PRL1_WE_G19 

E8333PRL1_WG_G19 

E8333PRL1_WD_G19 

 

Nút nhấn khẩn cấp có khóa reset

E8331KPB_WE_G19 

E8331KPB_WG_G19 

E8331KPB_WD_G19 

 
Bộ công tắc điều khiển rèm 10A

 

SERIES AVATAR 
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Đèn chân tư

Bộ ổ cắm HDMI & USB d

E8332HDUSB_WE_G19

359.700 

453.200 

 

  Thiết bị khác series
  

n series AVATAR

 E8390FLW_WE_G19

 
Cảm biến ch

 1.806.200  E83PM25

 2.168.100 

 2.493.700 

 
 
 
 
 

E8390FLW_WE_G19 

 

 1.217.700  

 1.460.800 Bộ ổ cắm HDMI đôi

 1.679.700 E8332HDHD_WE_G19

làm phiền”, “Xin dọn phòng”, “Vui long chờ” 

  653.400  

  784.300 Bộ ổ cắm VGA và mini Audio

  902.000 E8332HD15PH_WE_G19

E8332HD15PH_WG_G19
n”, “Xin dọn phòng”, “Vui long chờ” 

  598.100  

  713.900 Bộ ổ cắm HDMI và m

  820.600 E8332HDRJS5_WE_G19

    E8332HDRJS5_WG_G19

Mặt đấu dây series AVATAR 
Đơn giá (VNĐ)   

    Mặt đấu dây

  238.700  E8331TB_WE_G19

  301.400  E8331TB_WG_G19

  330.000  E8331TB_WD_G19

    
Mặt đấu dây, c

  334.400  E8330FSG_WE_G19

  421.300  E8330FSG_WG_G19

  462.000  E8330FSG_WD_G19

    
Mặt đấu dây, 

  430.100  E8330FSGN_WE_G19

  540.100  E8330FSGN_WG_G19

  591.800  E8330FSGN_WD_G19

reset Mặt đấu dây, 

  238.700 E8331DFSGN_WE_G19

  301.400 E8331DFSGN_WG_G19

  330.000 E8331DFSGN_WD_G19

n rèm 10A 
      

Đèn chân tường 

HDMI & USB dữ liệu 

E8332HDUSB_WE_G19 913.000 

 

khác series AVATAR 
  

E8390FLW_WE_G19 630.300

n chất lượng không khí 
 

E83PM25 2.149.400
 

 

m HDMI đôi  

E8332HDHD_WE_G19 1.056.000 

 

m VGA và mini Audio  

E8332HD15PH_WE_G19 509.300 

E8332HD15PH_WG_G19 610.500 

 

m HDMI và mạng cat5e  

E8332HDRJS5_WE_G19 913.000 

E8332HDRJS5_WG_G19 1.095.000 

u dây series AVATAR 
  Đơn giá (VNĐ) 

u dây  

E8331TB_WE_G19 220.000 

E8331TB_WG_G19 253.000 

E8331TB_WD_G19 264.000 

dây, cầu chì 13A 
 

E8330FSG_WE_G19 348.700 

E8330FSG_WG_G19 453.200 

E8330FSG_WD_G19 471.900 

dây, cầu chì 13A, có đèn Led
 

E8330FSGN_WE_G19 430.000 

E8330FSGN_WG_G19 589.600 

E8330FSGN_WD_G19 589.600 

dây, cầu chì 13A, có đèn Led, công tắc 20A 

E8331DFSGN_WE_G19   644.600 

E8331DFSGN_WG_G19   809.600 

E8331DFSGN_WD_G19   809.600 
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Công tắc series NEO 

 Bộ công tắc đơn 1 chiều, Led 

E3031H1_EWWW_G19 

E3031H1_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc đôi 1 chiều, Led 

E3032H1_EWWW_G19 

E3032H1_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc ba 1 chiều, Led 

E3033H1_EWWW_G19 

E3033H1_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc bốn 1 chiều, Led 

E3034H1_EWWW_G19 

E3034H1_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc đơn 2 chiều, Led 

E3031H2_EWWW_G19 

E3031H2_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc đôi 2 chiều, Led 

E3032H2_EWWW_G19 

E3032H2_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc ba 2 chiều, Led 

E3033H2_EWWW_G19 

E3033H2_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc bốn chiều, Led 

E3034H2_EWWW_G19 

E3034H2_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc trung gian 

E3031HIA_EWWW_G19 

E3031HIA_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc 2 cực 20A, Led 

E3031HD20_EWWW_G19 

E3031HD20_EBGS_G19 

 
Bộ công tắc đôi 2 cực 20A, Led

E3032HD20_EWWW_G19 

E3032HD20_EBGS_G19 

SERIES NEO 
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Đơn giá (VNĐ) 

 
 
 
 
 

 

Bộ công tắc đơn 2 c

E3031DR32_EWWW

E3031DR32_EBGS

 
Bộ công tắc đơn 2 c

E3031DR45_EWWW

E3031DR45_EBGS

 
Bộ nút nhấn chuông 10A

E3031HBP_WW_G19

E3031DBP_GS_G19

 
 
 
 

 

Ổ cắm series NEO

  

Công tắc series NEO

 288.200

 298.100

 441.100

 455.400

 606.100

 624.800

 864.600

 894.300

 364.100

 374.000

 557.700

 575.300

 705.100

 785.400

 1.153.900

 1.444.300

 339.900

 377.300

 456.500

 548.900

c 20A, Led 

 801.900

 962.500

 Bộ ổ cắm đơn 2 ch

E3426US_WW_G19

E3426US_GS_G19

 
Bộ ổ cắm đôi 2 ch

E3426US2_WW_G19

E3426US2_GS_G19

 
Bộ ổ cắm đơn 2 ch

E3015US_WW_G19

E3015US_GS_G19

 
Bộ ổ cắm đơn 3 ch

E3426UESTR_WW_G19

E3426UESTR_GS_G19

 
Bộ ổ cắm đôi 3 ch

E3426UES2_WW_G19

E3426UES2_GS_G19

 
Bộ ổ

ET3426UEST2RWW_G19

ET3426UEST2RGS_G19

 
Bộ ổ cắm đa năng

E3426_10IS_WW_G19

E3426_10IS_GS_G19

 

  

 
Đơn giá (VNĐ) 

c đơn 2 cực 32A 

E3031DR32_EWWW 1.203.400

E3031DR32_EBGS 1.443.200

c đơn 2 cực 45A 

E3031DR45_EWWW 1.636.800

E3031DR45_EBGS 1.965.700

n chuông 10A 

E3031HBP_WW_G19 278.300

E3031DBP_GS_G19 333.300

m series NEO 

c series NEO 

m đơn 2 chấu 10A 

E3426US_WW_G19 169.400

E3426US_GS_G19 201.300

m đôi 2 chấu 10A 

E3426US2_WW_G19 220.000

E3426US2_GS_G19 256.300

m đơn 2 chấu 10A, có công tắc 

E3015US_WW_G19 270.600

E3015US_GS_G19 341.000

m đơn 3 chấu 

E3426UESTR_WW_G19 195.800

E3426UESTR_GS_G19 229.900

m đôi 3 chấu vuông 16A 

E3426UES2_WW_G19 288.200

E3426UES2_GS_G19 346.500

ổ cắm đôi 3 chấu 16A 

ET3426UEST2RWW_G19 297.000

ET3426UEST2RGS_G19 346.500

m đa năng 

E3426_10IS_WW_G19 383.900

E3426_10IS_GS_G19 460.900
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Bộ ổ sạc USB đơn 2.1A 

E3031USB_WW_G19 

E3031USB_GS_G19 

 
Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A 

E3032USB_WW_G19 

E3032USB_GS_G19 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A 

E3426_WW_G19 

E3426_GS_G19 

 
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A, có công t

E3015_WW_G19 

E3015_GS_G19 

 
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A, có công t

E3015D_EWWW_G19 

E3015D_EBGS_G19 

 
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A, có công t

ET3025D_EWWW 

 

 
Bộ ổ cắm Schuko 16A, 2P+E 

E3426_16SS_WW 

E3426_16SS_GS 

 
Bộ kết nối cầu chì 13A, Led 

E3030FSG_EWWW_G19 

E3030FSG_EBGS_G19 

 
Bộ kết nối cầu chì 13A, công tắc, Led

E3031DFSG_EWWW_G19 

E3031DFSG_EBGS_G19 

 

Ổ cắm series NEO 

Ổ cắm series NEO 

SERIES NEO 
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 1.282.600

 1.425.600

 1.960.200

 2.137.300

 Bộ Dimmer đi

E3031HD_EWWW

E3031HD_EBGS

 
Bộ Dimmer đôi đi

E3032HD_EWWW

E3032HD_EBGS

 

 
Đơn giá (VNĐ) 

 

 

Bộ ổ cắm TV đơn

E3031TV_WW_G19

E3031TV_GS_G19

 
Bộ ổ cắm TV đôi

E3032VTV_WW_G19

E3032VTV_WW_G19

 
Bộ kết nối cable TV

E3031TVF_WW

E3031TVF_GS

 
Bộ ổ điện tho

E3031RJ_WW_G19

E3031RJ_GS_G19

 
Bộ ổ điện tho

E3032RJ_WW_G19

E3032RJ_GS_G19

 
Bộ ổ mạng đơn cat5e

E3031RJ5E_WW_G19

E3031RJ5E_GS_G19

 
Bộ ổ mạng đôi cat5e

E3032RJ5E_WW_G19

E3032RJ5E_GS_G19

 
Bộ ổ điện tho

E3032TD_WW_G19

E3032TD_GS_G19

 

 169.400

 201.300

u 13A, có công tắc 

 313.500

 343.200

u 13A, có công tắc, Led 

 385.000

 499.400

u 13A, có công tắc, Led 

 1.111.000 

 275.000

 331.100

 568.700

 682.000

c, Led 

 795.300

 954.800

Công tắc series NEO

Thiết bị khác series NEO

Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 

E3031HD_EWWW 1.602.700

E3031HD_EBGS 1.602.700

Dimmer đôi điều chỉnh ánh sáng đèn 

E3032HD_EWWW 3.204.300

E3032HD_EBGS 3.204.300

 
 Đơn giá (VNĐ) 

 

m TV đơn 

E3031TV_WW_G19 323.400

E3031TV_GS_G19 388.300

m TV đôi 

E3032VTV_WW_G19 581.900

E3032VTV_WW_G19 683.100

i cable TV 

E3031TVF_WW 165.000

E3031TVF_GS 198.000

n thoại đơn 

E3031RJ_WW_G19 268.400

E3031RJ_GS_G19 321.200

n thoại đôi 

E3032RJ_WW_G19 467.500

E3032RJ_GS_G19 559.900

ng đơn cat5e 

E3031RJ5E_WW_G19 421.300

E3031RJ5E_GS_G19 504.900

ng đôi cat5e 

E3032RJ5E_WW_G19 757.900

E3032RJ5E_GS_G19 907.500

n thoại, ổ mạng cat5e 

E3032TD_WW_G19 618.200

E3032TD_GS_G19 742.500

c series NEO 

khác series NEO 
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Đơn giá (VNĐ) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bộ công tắc chuông, đèn báo “Không làm phiền” 

E3031VBPD_WW_G19 646.800

E3031VBPD_GS_G19 841.500

 
Bộ công tắc chuông, đèn báo “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng” 

E3031VBPDM_WW 939.400

E3031VBPDM_GS 1.221.000

 
Bộ công tắc chìa khóa thẻ 

E3031EKTH_WW 1.747.900

E3031EKTH_GS 1.780.900

 
Bộ ổ cắm dạo cạo râu 

ET3727V_WW 1.763.300

ET3727V_GS 1.904.100

 
 
 
 

Bộ công tắc “Không làm phiền”, “Xin dọn phòng” 

E3032HDM_WW_G19 1.063.700

E3032HDM_GS_G19 1.384.900

 
Bộ đèn báo dọn phòng “Không làm phiền” 

E3030VDM_WW_G19 911.900 

E3030VDM_GS_G19 1.184.700

 
Bộ công tắc chuông, đèn báo “Xin dọn phòng” 

E3031VBPM_WW_G19 698.500

E3031VBPM_GS_G19 841.500

Thiết bị dành cho khách sạn series NEO

Mã _WW Mã _GS 

Màu trắng Màu xám 

THAM KHẢO MÀU SẮC 
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Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh (m

A3B050_G19 

 
 

 
Đế âm vuông cho mặt đơn 

E257DBE_C5 

 
 
 

Đế âm cho mặt đôi 

ET257DBE_C5 

 
 
 

Mặt che chống thấm nước cho ổ

E223R_TR 

 
 
 

Mặt che chống thấm nư

ET223R_TR 

 
 
 

Mặt che chống thấm nước cho công t

E223M_TR 

 
 
 

Chuông điện 

99AC220 

 
 
 
 
 

Công ty cổ phần thiết bị điện Ho
ĐC: Số 10, ngõ 44, phố Võ Th

MST : 0106798886 

Tel: 024.3215.1322 

Phone/Zalo : 0961.008.858 

Phone/Zalo : 0975.123.698 

Phone/Zalo : 0944.240.317 

Web: www.hoangphuongjsc.com

Email: Thieu.hpe@gmail.com

12 

Đơn giá (VNĐ) 

n Anh (mới) 

 25.300

 34.100

 58.300

ổ cắm đơn 

 341.000

m nước cho ổ cắm đôi 

 454.300

c cho công tắc 

 422.400

 298.100

ổ phần thiết bị điện Hoàng Phương 
õ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.

 

 

 

www.hoangphuongjsc.com 

Thieu.hpe@gmail.com 

PHỤ KIỆN 

 

àn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi. 

http://www.hoangphuongjsc.com/
mailto:Thieu.hpe@gmail.com
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